MẪU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
        
Đối với chức danh chuyên môn:  Bác sỹ
Phạm vi hành nghề: Răng Hàm Mặt
Trường hợp thực hành: Cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
1. [bookmark: _Hlk236317785]Mục tiêu: 
Phát triển toàn diện năng lực chuyên môn, kỹ năng lâm sàng và tác phong nghề nghiệp trong môi trường khám bệnh, chữa bệnh thực tế. Các mốc phát triển năng lực được xác định rõ ràng, làm cơ sở để người học từng bước đạt được các chuẩn đầu ra và đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng sau khi hoàn thành chương trình.
2. Kiến thức:
· Nhận biết, phân loại và xử trí ban đầu nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các tình huống cấp cứu nội khoa và tai biến chuyên khoa Răng Hàm Mặt theo đúng sơ đồ, lưu đồ quy chuẩn nhằm đảm bảo an toàn cho người bệnh.
· Vận dụng được kiến thức khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng và khoa học Răng Hàm Mặt (thuộc chương trình đào tạo bậc đại học) trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
· Vận dụng được kiến thức nha khoa dựa trên chứng cứ (thuộc chương trình đào tạo bậc đại học) trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
· Vận dụng được kiến thức tăng cường sức khỏe và phòng ngừa bệnh tật (thuộc chương trình đào tạo bậc đại học) trong chăm sóc sức khỏe răng miệng cho cá nhân và cộng đồng.
        3. Kỹ năng: 
· Thực hiện được khám, tổng hợp và diễn giải thông tin lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán chính xác các bệnh răng miệng phổ biến.
· Thiết lập kế hoạch điều trị, thực hiện được điều trị và chăm sóc sức khoẻ răng miệng toàn diện và hợp lý, theo nguyên tắc người bệnh là trung tâm, đối với các bệnh răng miệng phổ biến.
· Thực hiện được cấp cứu toàn thân cơ bản, sơ cứu và điều trị răng hàm mặt phù hợp với vai trò, chức năng bác sĩ răng hàm mặt; đảm bảo chăm sóc liên tục, an toàn và hiệu quả.
· Xác định được những vấn đề sức khỏe răng miệng thường gặp trong cộng đồng, lập kế hoạch và đề xuất giải pháp thích hợp.
· Giao tiếp và phối hợp hiệu quả với người bệnh, thân nhân người bệnh, đồng nghiệp và cộng đồng trong thực hành chăm sóc sức khỏe răng miệng.
· Thực hiện tổ chức, quản lý và duy trì môi trường làm việc chuyên môn răng hàm mặt một cách an toàn.
Phần I. Yêu cầu về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở hướng dẫn thực hành:
· Bệnh viện phải đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực;
· Bệnh viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn Răng Hàm Mặt phù hợp với các kỹ thuật hướng dẫn thực hành, đã công bố là cơ sở thực hành.
Phần II. Danh mục kỹ thuật cần thực hành 
	STT
	STT kỹ thuật
(Cột 1 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Mã kỹ thuật
(Cột 2 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Tên Chương
(Cột 3 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Tên kỹ thuật
(Cột 4 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Thực tập
(Số lần thực tập kỹ thuật tối thiểu)
	Kiến tập
(Số lần kiến tập kỹ thuật tối thiểu)
	Ghi chú

	1. 
	14352
	16.37
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Liên kết cố định răng lung lay bằng nẹp kim loại
	1
	1
	

	
	14353
	16.38
	
	Liên kết cố định răng lung lay bằng dây cung kim loại và Composite
	
	
	

	2. 
	14354
	16.39
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị áp xe quanh răng cấp
	1
	1
	

	3. 
	14355
	16.40
	
	Điều trị áp xe quanh răng mạn
	
	
	

	4. 
	14356
	16.41
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị viêm quanh răng
	2
	5
	

	5. 
	14357
	16.42
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Trích áp xe lợi
	2
	2
	

	6. 
	14358
	16.43
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Lấy cao răng
	20
	10
	

	7. 
	14365
	16.50
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội
	1
	2
	

	8. 
	14367
	16.52
	
	Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nguội có sử dụng trâm xoay cầm tay
	
	
	

	9. 
	14370
	16.55
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị tủy răng và hàn kín hệ thống ống tủy bằng Gutta percha nóng chảy có sử dụng trâm xoay máy
	1
	1
	

	10. 
	14371
	16.56
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp tủy bằng MTA
	1
	1
	

	11. 
	14372
	16.57
	
	Chụp tủy bằng Hydroxit canxi
	
	
	

	12. 
	14381
	16.67
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement (GIC) kết hợp Composite
	5
	5
	

	13. 
	14383
	16.70
	
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement
	
	
	

	14. 
	14384
	16.71
	
	Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement
	
	
	

	15. 
	14382
	16.68
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Composite
	5
	5
	

	16. 
	14385
	16.72
	
	Phục hồi cổ răng bằng Composite
	
	
	

	17. 
	14389
	16.76
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phục hồi thân răng bằng Inlay/Onlay
	-
	1
	

	18. 
	14390
	16.77
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phục hồi thân răng có sử dụng chốt chân răng bằng các vật liệu khác nhau
	-
	1
	

	19. 
	14392
	16.79
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Tẩy trắng răng tủy sống có sử dụng đèn Plasma
	
1

	1
	

	20. 
	14393
	16.80
	
	Tẩy trắng răng tủy sống bằng laser
	
	
	

	21. 
	14395
	16.82
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Tẩy trắng răng tủy sống bằng máng thuốc
	1
	1
	

	22. 
	14396
	16.83
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị nhạy cảm ngà bằng máng với thuốc chống ê buốt
	1
	1
	

	23. 
	14397
	16.84
	
	Điều trị nhạy cảm ngà bằng thuốc bôi (các loại)
	
	
	

	24. 
	14417
	16.104
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp nhựa
	1

	1
	

	25. 
	14425
	16.112
	
	Cầu nhựa
	
	
	

	26. 
	14418
	16.105
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp kim loại
	1
	1
	

	27. 
	14426
	16.113
	
	Cầu hợp kim thường
	
	
	

	28. 
	14419
	16.106
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp hợp kim thường cẩn nhựa
	1
	1
	

	29. 
	14427
	16.114
	
	Cầu kim loại cẩn nhựa
	
	
	

	30. 
	14420
	16.107
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp hợp kim thường cẩn sứ
	2
	2
	

	31. 
	14421
	16.108
	
	Chụp hợp kim Titanium cẩn sứ
	
	
	

	32. 
	14423
	16.110
	
	Chụp kim loại quý cẩn sứ
	
	
	

	33. 
	14428
	16.115
	
	Cầu kim loại cẩn sứ
	
	
	

	34. 
	14429
	16.116
	
	Cầu hợp kim Titanium cẩn sứ
	
	
	

	35. 
	14430
	16.117
	
	Cầu kim loại quý cẩn sứ
	
	
	

	36. 
	14422
	16.109
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chụp sứ toàn phần
	2
	2
	

	37. 
	14424
	16.111
	
	Chụp sứ Cercon
	
	
	

	38. 
	14431
	16.118
	
	Cầu sứ toàn phần
	
	
	

	39. 
	14432
	16.119
	
	Cầu sứ Cercon
	
	
	

	40. 
	14433
	16.120
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Chốt cùi đúc kim loại
	2
	2
	

	41. 
	14434
	16.121
	
	Cùi đúc Titanium
	
	
	

	42. 
	14435
	16.122
	
	Cùi đúc kim loại quý
	
	
	

	43. 
	14436
	16.123
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Inlay/Onlay kim loại
	1
	1
	

	44. 
	14437
	16.124
	
	Inlay/Onlay hợp kim Titanium
	
	
	

	45. 
	14438
	16.125
	
	Inlay/Onlay kim loại quý
	
	
	

	46. 
	14439
	16.126
	
	Inlay/Onlay sứ toàn phần
	
	
	

	47. 
	14440
	16.127
	
	Veneer Composite gián tiếp
	
	
	

	48. 
	14442
	16.129
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa thường
	1
	1
	

	49. 
	14444
	16.131
	
	Hàm giả tháo lắp bán phần nền nhựa dẻo
	
	
	

	50. 
	14443
	16.130
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa thường
	1
	1
	

	51. 
	14445
	16.132
	
	Hàm giả tháo lắp toàn phần nền nhựa dẻo
	
	
	

	52. 
	14446
	16.133
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Hàm khung kim loại
	1
	1
	

	53. 
	14447
	16.134
	
	Hàm khung Titanium
	
	
	

	54. 
	14450
	16.137
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Tháo cầu răng giả
	2
	2
	

	55. 
	14451
	16.138
	
	Tháo chụp răng giả
	
	
	

	56. 
	14452
	16.139
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Sửa hàm giả gãy
	2
	2
	

	57. 
	14453
	16.140
	
	Thêm răng cho hàm giả tháo lắp
	
	
	

	58. 
	14454
	16.141
	
	Thêm móc cho hàm giả tháo lắp
	
	
	

	59. 
	14455
	16.142
	
	Đệm hàm nhựa thường
	
	
	

	60. 
	14496
	16.183
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Duy trì kết quả điều trị nắn chỉnh răng bằng khí cụ tháo lắp
	1
	2
	

	61. 
	14497
	16.184
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Nắn chỉnh răng xoay sử dụng khí cụ tháo lắp
	1
	2
	

	62. 
	14509
	16.196
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Mài chỉnh khớp cắn
	-
	2
	

	63. 
	14516
	16.203
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Nhổ răng vĩnh viễn
	10
	5
	

	64. 
	14517
	16.204
	
	Nhổ răng vĩnh viễn lung lay
	
	
	

	65. 
	14518
	16.205
	
	Nhổ chân răng vĩnh viễn
	
	
	

	66. 
	14519
	16.206
	
	Nhổ răng thừa
	
	
	

	67. 
	14521
	16.208
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật tạo hình xương ổ răng
	-
	2
	

	68. 
	14530
	16.217
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phẫu thuật cắt phanh môi
	1
	1
	

	69. 
	14531
	16.218
	
	Phẫu thuật cắt phanh má
	
	
	

	70. 
	14534
	16.221
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị viêm quanh thân răng cấp
	1
	1
	

	71. 
	14535
	16.222
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Trám bít hố rãnh với GlassIonomer Cement quang trùng hợp
	10
	10
	

	72. 
	14536
	16.223
	
	Trám bít hố rãnh với Composite hóa trùng hợp
	
	
	

	73. 
	14537
	16.224
	
	Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp
	
	
	

	74. 
	14538
	16.225
	
	Trám bít hố rãnh bằng nhựa Sealant
	
	
	

	75. 
	14539
	16.226
	
	Trám bít hố rãnh bằng GlassIonomer Cement
	
	
	

	76. 
	14540
	16.227
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Hàn răng không sang chấn với GlassIonomer Cement
	2
	2
	

	77. 
	14541
	16.228
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phòng ngừa sâu răng với thuốc bôi bề mặt
	2
	2
	

	78. 
	14542
	16.229
	
	Dự phòng sâu răng bằng máng có Gel Fluor
	
	
	

	79. 
	14543
	16.230
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị răng sữa viêm tủy có hồi phục
	-
	2
	

	80. 
	14544
	16.231
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Lấy tủy buồng răng sữa
	1
	2
	

	81. 
	14545
	16.232
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị tủy răng sữa
	2
	2
	

	82. 
	14546
	16.233
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị đóng cuống răng bằng Canxi Hydroxit
	1
	1
	

	83. 
	14547
	16.234
	
	Điều trị đóng cuống răng bằng MTA
	
	
	

	84. 
	14548
	16.236
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement
	5
	5
	

	85. 
	14549
	16.237
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Phục hồi thân răng sữa bằng chụp thép làm sẵn
	1
	2
	

	86. 
	14550
	16.238
	16. RĂNG HÀM MẶT
16. RĂNG HÀM MẶT
	Nhổ răng sữa
	5
	5
	

	87. 
	14551
	16.239
	
	Nhổ chân răng sữa
	
	
	

	88. 
	14552
	16.240
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Trích áp xe lợi trẻ em
	5
	5
	

	89. 
	14553
	16.241
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Điều trị viêm lợi trẻ em (do mảng bám)
	5
	5
	

	90. 
	14610
	16.298
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Cố định tạm thời sơ cứu gãy xương hàm
	2
	2
	

	91. 
	14611
	16.299
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Dẫn lưu máu tụ vùng miệng - hàm mặt
	-
	2
	

	92. 
	14612
	16.300
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Sơ cứu gãy xương vùng hàm mặt
	-
	2
	

	93. 
	14613
	16.301
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Sơ cứu vết thương phần mềm vùng hàm mặt
	-
	2
	

	94. 
	14647
	16.335
	16. RĂNG HÀM MẶT
	Nắn sai khớp thái dương hàm
	1
	2
	

	95. 
	15065 
	18.81 
	18. ĐIỆN QUANG
	Chụp X-quang răng cận chóp (Periapical)
	10
	10
	

	96. 
	15066 
	18.82 
	
	Chụp X-quang răng cánh cắn (Bite wing)
	
	
	

	97. 
	15068 
	18.84 
	
	Chụp X-quang phim cắn (Occlusal)
	
	
	

	98. 
	15067 
	18.83 
	18. ĐIỆN QUANG
	Chụp X-quang răng toàn cảnh
	10
	10
	

	99. 
	2
	1.2
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Ghi điện tim cấp cứu tại giường
	5
	3
	Đọc ECG (cơ bản, rối loạn nhịp, NMCT)

	100. 
	28
	1.28
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Theo dõi độ bão hoà Oxy (SpO2)
	2
	5
	

	101. 
	32
	1.32
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu
	-
	3
	

	102. 
	39
	1.39
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Hạ huyết áp chỉ hu
	1
	5
	Cấp cứu cơn tăng huyết áp; Kỹ thuật cấp cứu tụt huyết áp (Cấp cứu tụt HA)

	103. 
	51
	1.51
	
	Hồi sức chống sốc
	
	
	

	104. 
	53
	1.53

	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt Canuyn mũi hầu, miệng hầu
	1
	5
	Kỹ thuật khai thông đường thở; Sử dụng Airway chống cắn và tránh tụt lưỡi

	105. 
	57
	1.57
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thở oxy gọng kính (sử dụng Oxy qua canula)
	2
	5
	

	106. 
	58
	1.58
	
	Thở oxy qua mặt nạ (Sử dụng mask không thở lại có túi dự trữ)
	
	
	

	107. 
	59
	1.59
	
	Thở oxy qua mặt nạ có túi (Sử dụng mask thở lại có túi dự trữ)
	
	
	

	108. 
	64
	1.64
	01.HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
	-
	3
	

	109. 
	65
	1.65
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Kỹ thuật Bóp bóng Ambu qua mặt nạ
	1
	2
	

	110. 
	66
	1.66
	
	Đặt nội khí quản
	
	
	

	
	69
	1.69
	
	Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu
	
	
	

	111. 
	77
	1.77
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thay ống nội khí quản
	1
	3
	

	
	78
	1.78
	
	Rút ống nội khí quản
	
	
	

	
	79
	1.79
	
	Rút canuyn khí quản
	
	
	

	
	80
	1.80
	
	Thay canuyn mở khí quản
	
	
	

	112. 
	159
	1.159
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản
	2
	2
	Xử trí suy hô hấp; Có thể thực tập trên mô hình

	113. 
	160
	1.160
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
	1
	2
	

	114. 
	251
	1.251
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da)
	5
	
	

	
	252
	1.252
	
	Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch 
	
	
	

	
	254
	1.254
	
	Truyền máu và các chế phẩm máu
	
	
	

	115. 
	270
	1.270
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Ga rô hoặc băng ép cầm máu
	3
	3
	

	
	275
	1.275
	
	Băng bó vết thương
	
	
	

	
	276
	1.276
	
	Cố định tạm thời người bệnh gãy xương
	
	
	

	
	277
	1.277
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Cố định cột sống cổ bằng nẹp cứng
	
	
	

	116. 
	278
	1.278
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Vận chuyển người bệnh cấp cứu
	2
	2
	Vận chuyển người bệnh an toàn

	117. 
	281
	1.281
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường
	5
	3
	

	118. 
	282
	1.282
	
	Lấy máu động mạch quay làm xét nghiệm
	
	
	

	119. 
	284
	1.284
	
	Định nhóm máu tại giường
	
	
	

	120. 
	285
	1.285
	
	Xét nghiệm đông máu nhanh tại giường
	
	
	

	121. 
	434
	2.32
	02. NỘI KHOA
	Khí dung thuốc giãn phế quản
	2
	5
	

	122. 
	552
	2.150
	
	Hút đờm hầu họng
	
	
	

	123. 
	1027
	2.628
	02. NỘI KHOA
	Theo dõi và chăm sóc người bệnh sốc phản vệ 72h đầu
	-
	2
	Quy trình xử trí ngộ độc thuốc tê





Phần III. Kỹ năng cần thực hành

	STT
	Tên kỹ năng
	Thực tập
(Số lần thực tập kỹ năng tối thiểu)
	Kiến tập
(Số lần kiến tập kỹ năng tối thiểu)
	Ghi chú

	1
	Khám RHM
	5
	10
	

	2
	Lập bệnh án chuyên khoa
	10
	10
	

	3
	Giao tiếp với người bệnh
	5
	10
	

	4
	Giáo dục chăm sóc sức khỏe răng miệng
	5
	10
	

	5
	Hướng dẫn người bệnh chăm sóc sức khỏe răng miệng
	5
	10
	




VÍ DỤ: MẪU KHUNG CHƯƠNG TRÌNH THỰC HÀNH
Đối với chức danh chuyên môn: Bác sỹ
Phạm vi hành nghề: Y khoa
Trường hợp thực hành: Cấp mới giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
        	1. Mục tiêu:
        	2. Kiến thức:
        	3. Kỹ năng:
Phần I. Yêu cầu về hình thức tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở hướng dẫn thực hành: 
- Bệnh viện phải đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực;
- Bệnh viện đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với các kỹ thuật hướng dẫn thực hành, đã công bố là cơ sở thực hành.
Phần II. Danh mục kỹ thuật cần thực hành 
(Ghi chú:………………………………………………………………………………………………………………..)
- Có thể gộp thành nhóm kỹ thuật với tổng số lần thực tập, kiến tập chung cho cả nhóm.
- Có thể chia theo nội dung thực hành VD I. Hồi sức cấp cứu vv.)
	STT
	STT kỹ thuật
(Cột 1 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Mã kỹ thuật
(Cột 2 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Tên Chương
(Cột 3 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Tên kỹ thuật
(Cột 4 Phụ lục I Thông tư 23/2024/TT-BYT)
	Kiến tập
(Số lần kiến tập kỹ thuật tối thiểu)
	Thực tập
(Số lần thực tập kỹ thuật tối thiểu)
	Ghi chú

	1
	64
	1.64
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Thủ thuật Heimlich (lấy dị vật đường thở) cho người lớn và trẻ em
	10
	10
	

	2
	160
	1.160
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang
	5
	
	

	3
	218
	1.218
	01. HỒI SỨC CẤP CỨU VÀ CHỐNG ĐỘC
	Rửa dạ dày cấp cứu
	
	10
	

	…
	
	
	
	…
	
	
	


Phần III. Kỹ năng cần thực hành
(Ghi chú: Có thể gộp thành nhóm kỹ năng với tổng số lần thực tập, kiến tập chung cho cả nhóm.)
	STT
	Tên kỹ năng
	Kiến tập
(Số lần kiến tập kỹ năng tối thiểu)
	Thực tập
(Số lần thực tập kỹ năng tối thiểu)
	Ghi chú

	1
	Khám, chẩn đoán ban đầu
	10
	10
	

	2
	Lập hồ sơ bệnh án
	10
	
	

	3
	Giao tiếp với người bệnh
	
	10
	

	…
	…
	
	
	


Lưu ý: Nội dung này chỉ là Khung chương trình thực hành.

